	UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 512/HD-SGTVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Sơn La, ngày 20 tháng 6 năm 2012


HƯỚNG DẪN
Cấp phép xây dựng công trình điện lực, viễn thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Sơn La

 Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số: 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/ 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện dự án “ Cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La”;

Thực hiện quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện dự án “ Cung cấp điện lưới Quốc gia cho đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La”.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn trình tự, thủ tục chấp thuận thi công và cấp phép xây dựng công trình điện lực, viễn thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:
1. Đối tượng áp dụng: Chủ đầu tư xây dựng công trình điện lực, viễn thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2. Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: 
- Theo quy định từ điều 14 đến điều 19; điều 21, 23 Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
- Phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ chỉ dành để xây dựng công trình đường bộ và công trình sử dụng, khai thác cho mục đích an toàn giao thông vận tải đường bộ; trừ một số công trình thiết yếu trong đó có công trình điện lực, viễn thông không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhưng phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền cấp phép;

- Để được cấp phép, khi làm công tác chuẩn bị đầu tư dự án điện lực, viễn thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, chủ đầu tư các dự án trên phải  làm việc với cơ quan có thẩm quyền quản lý đường bộ, và phải được chấp thuận bằng văn bản, trước khi xin cấp phép xây dựng.
3. Thẩm quyền chấp thuận, cấp phép xây dựng công trình điện lực, viễn thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:

a. Thẩm quyền chấp thuận, hồ sơ đề nghị chấp thuận:

- Cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền chấp thuận:
+ Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận đối với các dự án công trình xây dựng mới có quy mô nhóm A, nhóm B có liên quan đến các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh;
+ Khu quản lý đường bộ II chấp thuận đối với dự án xây dựng mới, dự án sửa chữa, cải tạo nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường QL6; QL43 đoạn Km27-:-Km85 (Vạn Yên – Mộc Châu);
+ Sở Giao thông vận tải chấp thuận đối với dự án xây dựng mới, dự án sửa chữa, cải tạo nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường QL32B, QL37, QL4G, QL279, QL43 (đoạn Km0-:-Km27 và Km85-:-Km118) và các tuyến đường tỉnh;
+ Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận đối với dự án công trình liên quan đến đường huyện, đường xã được giao quản lý.

- Hồ Sơ đề nghị chấp thuận:

+ Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu tại phụ lục 01;
+ Hồ sơ thiết kế, trong đó có bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có xây dựng công trình (bản chính);
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
b. Thẩm quyền cấp phép, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng công trình
- Thẩm quyền cấp phép xây dựng công trình.
+ Khu quản lý đường bộ II (phòng Quản lý vận tải và an toàn giao thông tham mưu): Cấp phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường Quốc Lộ 6; Quốc Lộ 43 đoạn Km27- Km85 (Vạn Yên – Mộc Châu). ;
+ Sở GTVT (phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu): Cấp phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến Quốc lộ còn lại và các tuyến đường tỉnh;
+ UBND cấp huyện (phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu): Cấp phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đối với các tuyến đường huyện, đường xã.

- Hồ sơ đề nghị cấp phép.
+ Văn bản chấp thuận xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền;
+ Đơn đề nghị cấp phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính) theo mẫu tại phụ lục số 02;
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông (bản chính).
- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
4. Trình tự thực hiện   

a. Bước chấp thuận thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:  

- Chủ đầu tư xây dựng công trình nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận thi công công trình điện lực, viễn thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông cho cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

- Cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, cơ quan quản lý đường bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Khi hồ sơ đã hoàn thiện cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền kiểm tra hiện trường, nếu đảm bảo các yêu cầu theo quy định thì ra văn bản chấp thuận thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện; nếu đủ điều kiện, kiểm tra hiện trường khi đảm bảo các yêu cầu theo quy định thì ra văn bản chấp thuận thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
+ Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không chấp thuận, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
+ Mẫu chấp thuận xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông (phụ lục số 03).
b. Bước cấp Giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ:
- Chủ đầu tư xây dựng công trình nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thi công công trình điện lực, viễn thông cho cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền.

- Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ:

+ Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, cơ quan quản lý đường bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Khi hồ sơ đã hoàn thiện cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền kiểm tra hiện trường, nếu đảm bảo các yêu cầu theo quy định thì cấp giấy phép xây dựng công trình;
+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục tiến hành thẩm định hồ sơ; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện; nếu đủ điều kiện, kiểm tra hiện trường nếu đảm bảo các yêu cầu theo quy định thì cấp giấy phép xây dựng công trình;
+ Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp không cấp phép, cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Mẫu Giấy phép thi công (phụ lục số 04).

Trên đây là Hướng dẫn chấp thuận thi công và cấp phép xây dựng công trình điện lực, viễn thông trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị có liên quan phản ảnh về Sở GTVT để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận: 






             GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (B/c);                                                                  
- Đ/c Trưởng ban chỉ đạo (B/c)

- UBND các huyện, thành phố;  
- Sở Công Thương;

- Công ty Điện Lực Sơn La; 
- Chi nhánh viễn thông Quân đội viettel tại Sơn La;                                                                     
- Lưu VT, KCHT (17b).                                                     
                                                                                         Trịnh Xuân Hùng
Phụ lục số 01
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN CHỦ ĐẦU TƯ
______

Số:    /ĐĐN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Sơn La, ngày    tháng      năm 20…



ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chấp thuận thi công công trình trong phạm vi bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
Kính gửi:  Khu quản lý đường bộ II; Sở GTVT Sơn La hoặc UBND huyện……
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

1. Tên Chủ đầu tư đề nghị chấp thuận: ……………………………
- Địa chỉ: ………………………………………….…….....................
2. Đề nghị chấp thuận thiết kế:

            - Tên Công trình: ……………………………..………………………
- Địa điểm xây dựng: ………………………………..………………..
- Địa phận: .…………………………………………………………..
- Thời gian khởi công: ………………………….…………………....
- Thời gian kết thúc:  ……………………………….………………..
(Tên Chủ đầu tư) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (Tên công trình) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (Tên tuyến đường, phía bên trái hoặc bên phải, các vị trí cắt ngang qua tuyến đường (nếu có)).

3. Tài liệu gửi kèm:

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công của công trình………….
	Nơi nhận:                                                                    

- Như trên;

- Lưu VT (05bản).

	                                      CHỦ ĐẦU TƯ



     Phụ lục số 02


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CHỦ ĐẦU TƯ
______

Số: ........../ĐNCP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Sơn La, ngày ...... tháng …… năm 201…


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP THI CÔNG

Công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
Kính gửi:  Khu quản lý đường bộ II; Sở GTVT Sơn La hoặc UBND huyện……

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

1. Tên Chủ đầu tư đề nghị cấp phép: …………..……………….

- Địa chỉ: ………………………………………..………………….
- Số điện thoại:..................................................................................
2. Đề nghị cấp phép:

- Tên Công trình:……………………………………………………
- Địa điểm xây dựng: …………………………………..…………..
- Địa phận:……………………………………………………………...
- Thời gian khởi công: Từ ngày.........tháng.......năm 201….

- Thời gian kết thúc:  Từ ngày.........tháng.......năm 201….
3. Nội dung cam kết của Chủ đầu tư:

 - Tự di chuyển hoặc cải tạo công trình và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo;

- Thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế đã được (…………) phê duyệt và tuân thủ theo quy định của Giấy phép thi công. Nếu thi công không thực hiện các biện pháp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo quy định, để xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, (Tên Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

(Tên Chủ đầu tư) đề nghị được cấp phép thi công công trình: (tên công trình) tại (Tên tuyến đường, phía bên trái hoặc bên phải, các vị trí cắt ngang qua tuyến đường (nếu có)). Thời gian thi công bắt đầu từ ngày …tháng … năm ... đến hết ngày …tháng … năm ...   

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 

	
	CHỦ ĐẦU TƯ



                                                       Phụ lục số 03
Mẫu chấp thuận thi công

          UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG  HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HUYỆN .............                          Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc
                Số:......./UBND-KTHT                                     ............., ngày..   tháng … năm 201....
V/v Chấp thuận thiết kế KTTC, 

công trình ……………….. trong 

phạm vi bảo vệ KCHT giao thông 
Kính gửi:  ……………………………...

          Ủy ban nhân dân huyện…….đã nhận được văn bản số       /ĐĐN ngày     tháng     năm        của ………………….., về việc đề nghị chấp thuận thiết kế thi công xây công trình…………………………..nằm trong phạm vi hành lang giao thông đường bộ, kèm theo thiết kế kỹ thuật thi công của công trình.
Sau khi kiểm tra hiện trường, UBND huyện …… có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với thiết kế kỹ thuật thi công công trình…………………..do công ty tư vấn …………………….lập. 

2. Vị trí xây dựng công trình:……………………………………………..

3. Quy mô xây dựng công trình:………………………………………….
4. Các nội dung khác:……………………………………………………..
(Chi tiết khác như hồ sơ thiết kế lưu tại phòng KT-HT)

Trên đây là ý kiến về việc chấp thuận thiết kế kỹ thuật thi công công trình:……………………………………….., đề nghị:………………………… lập hồ sơ trình UBND huyện:………. xem xét, cấp giấy phép thi công công trình theo qui định hiện hành./.

 Nơi nhận:      

 

- ....................;              








- UBND tỉnh Sơn La (thay b/c);


- UBND xã ……….(để p/h);



- Lưu VT… 

                                                       Phụ lục số 04
Mẫu Giấy phép thi công

          UỶ BAN NHÂN DÂN        CỘNG  HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            HUYỆN .............                          Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc
                Số:......./GPTC                                     ............., ngày..   tháng … năm 201....
                 GIẤY PHÉP THI CÔNG
Công trình:........................................................

Lý trình:................................... tên đường .......

- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 /02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Căn cứ văn bản số:......../..... ngày..../...../201... của UBND huyện…....  chấp thuận thiết kế công trình..........;

- Căn cứ Đơn đề nghị cấp phép thi công của....... kèm theo cam kết tự di dời và không đòi bồi thường của chủ đầu tư  và hồ sơ thiết kế, tổ chức thi công được duyệt.

1. Cấp cho: Tên Chủ đầu tư ………………………………..…….……

- Địa chỉ…………………………………………………………………..;

- Điện thoại ………………………………………………………………;

2. Được phép thi công công trình:............ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng công trình giao thông đường bộ từ lý trình Km...... đến Km..... thuộc tuyến đường........, theo hồ sơ thiết kế  và tổ chức thi công được duyệt theo Quyết định số:......../..... ngày..../...../201.... của ……………, gồm các nội dung chính như sau:

a).................................................................................................................;

b)................................................................................................................;

c)..............................................................................................................;

3. Các yêu cầu đối với đơn vị thi công công trình:

- Mang giấy này đến đơn vị quản lý đường bộ (trực tiếp quản lý tuyến đường) để nhận bàn giao mặt bằng hiện trường; tiến hành thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo hồ sơ tổ chức thi công được duyệt và các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông khi thi công trên đất dành cho đường bộ;
- Sau khi nhận mặt bằng hiện trường, đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm về an toàn giao thông, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý đường bộ, Thanh tra giao thông đường bộ và cơ quan có thẩm quyền khác;

- Tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông như, lắp đặt hệ thống biển báo công trường, rào chắn phạm vi thi công, bố trí người điều khiển giao thông tại các vị trí bị thắt hẹp do thi công công trình gây ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông trong phạm vi được cấp phép thi công;
- Kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng, nếu đơn vị thi công không thực hiện việc tổ chức giao thông, gây mất an toàn giao thông sẽ bị đình chỉ thi công; mọi trách nhiệm liên quan đến tai nạn giao thông và chi phí thiệt hại khác (nếu có) đơn vị thi công tự chịu trách nhiệm, ngoài ra còn bị xử lý theo quy định của pháp luật;

- Sửa chữa hoàn trả công trình đường bộ bị hư hỏng do thi công công trình gây ra, lắp dựng biển báo hiệu sau xây dựng công trình hoàn thành. Khi kết thúc thi công phải bàn giao lại mặt bằng, hiện trường cho đơn vị quản lý đường bộ,

- Khi đường bộ có nhu cầu nâng cấp, mở rộng hoặc sử dụng phần đất xây dựng công trình trên, thì chủ đầu tư xây dựng công trình………………có trách nhiệm di chuyển và chịu mọi phí tổn.

4. Thời hạn thi công:

Giấy phép thi công này có thời hạn từ ngày ../...../201...đến ngày...../....../201....

Quá thời hạn quy định phải đề nghị cấp gia hạn./.

 Nơi nhận:      

 

- ....................;              








- UBND tỉnh Sơn La (thay b/c);


- UBND xã ……….(để p/h);



- Lưu VT… 

TM. UBND HUYỆN….


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




















Ph





TM. UBND HUYỆN….


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




















Ph








PAGE  
8

